
Mã chương: 483
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Mẫu số 20a

Ký hiệu: 01a-SDKP/ĐVDT

BẢNG ĐỐI CHIẾU DỰ TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH BẰNG HÌNH THỨC RÚT DỰ TOÁN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Năm 2022
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báo cáo

Số dư đến kỳ
báo cảoTrong kỳ Số dư đến kỳ

báo cáoTrong kỳ

Dự toán giao
đầu năm

A B C 1 3 4 5=1+4 6 7 8 9 10 11=5-7-9

12 341 00000 0 2.200.000.000 2.605.000.000 2.605.000.000 2.605.000.000 2.142.644.237 2.142.644.237 0 0 0 462.355.763

12 351 00000 0 0 26.215.000 26.215.000 26.215.000 26.215.000 26.215.000 0 0 0 0

13 341 00000 38.297.912 2.719.000.000 2.666.000.000 2.666.000.000 2.704.297.912 2.681.087.336 2.681.087.336 0 0 0 23.210.576

14 341 00000 33.000.000 51.000.000 18.000.000 18.000.000 51.000.000 0 0 0 0 0 51.000.000

15 083 00000 0 0 364.162.500 364.162.500 364.162.500 347.917.500 347.917.500 0 0 0 16.245.000

15 341 00513 0 0 566.000.000 566.000.000 566.000.000 0 0 0 0 0 566.000.000

15 341 00515 0 0 2.992.000.000 2.992.000.000 2.992.000.000 0 0 0 0 0 2.992.000.000

15 341 00519 0 0 244.000.000 244.000.000 244.000.000 0 0 0 0 0 244.000.000

15 341 00521 0 0 1.334.000.000 1.334.000.000 1.334.000.000 0 0 0 0 0 1.334.000.000

2

14 341 00000 33.000.000 0 -33.000.000 -33.000.000 0 0 0 0 0 0 0

Cộng: 71.297.912 4.970.000.000 10.815.377.500 10.815.377.500 10.886.675.412 5.197.864.073 5.197.864.073 0 0 0 5.688.811.339

Phần KBNN ghi:

Ghi chú: KBNN chỉ ghi vào "Phần KBNN ghi" trong trường hợp có chênh lệch số liệu giữa đơn vị và KBNN và ghi cụ thể các thông tin về số liệu bị chênh lệch.

NGUỒN 14 CỘT 2, 3, 4, 5 SỐ TIỀN 51.000.000 ĐỒNG SỞ TÀI CHÍNH CHƯA NHẬP TABMIS.Ghi chú của KBNN:
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Kế toán trưởng

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Kế toán
Ngày 1 tháng 2 năm 2023 Ngày 1 tháng 2 năm 2023

ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH

Thủ trưởng đơn vịKế toán trưởng

Lý Trọng NhânBÙI THỊ THOA

(Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu)

Người ký: Lý Trọng Nhân
Ngày ký: 01/02/2023 10:30:36
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